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1. Ma trận:
	[bookmark: _Hlk163255445]Chủ đề
	Nội dung
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	
	
	
NB

	TH
	Tổng số câu
	TH
	VD
	
VDC

	Tổng số bài

	Phân số
	Số nghịch đảo 
	Câu 4
 
	
	 1
	
	
	
	 

	
	Các phép tính về phân số, số thập phân
	 
	
	 
	
	Bài 1a, ,1c
1đ 
Bài 2a,2b
1đ
	
	4

	
	 
	 
	
	 
	
	
	
	 

	
	Phân số bằng nhau
	Câu 1
	
	1
	
	
	
	0

	
	So sánh phân số
	Câu 2
	
	1
	
	
	Bài 6
1đ
	1

	
	Hỗn số
	 
	
	 
	
	Bài1b
0,5đ
	
	1

	
	Bài toán về phân số
	
	Câu 3
	1
	
	Bài 4
1đ
	
	1

	Số thập phân
	So sánh
	 Câu 5
	
	1
	
	
	
	0

	
	Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước
	 
	
	 
	
	
	
	0

	
	Tỉ số phần trăm
	 
	
	 
	
	
	
	0

	Dữ liệu và xác suất thực nghiệm
	Dữ liệu và thu thập dữ liệu
	Câu 6,7
	
	2
	
	Bài 3
0,5đ
	
	1

	Những hình, hình học cơ bản
	Góc
	Câu 11,12
	
	2
	Bài 5c
0,5đ
	
	
	1

	
	Điểm nằm giữa 2 điểm, tia, trung điểm của đoạn thảng, tính độ dài đoạn thẳng
	Câu 8,9
	Câu10
	3
	
	Bài 5a,5b
1,5đ
	
	2

	Tỉ lệ %
	
	25%
	5%
	30%
	5%
	55%
	10%
	70%

	Điểm
	
	2,5
	0,5
	3,0
	0,5
	5,5
	1,0
	7,0




BẢN ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II MÔN TOÁN - LỚP 6
	TT
	Chương/Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	


Phân số
	Số nghịch đảo
	· HS biết đưa số chia về nhân với phân số nghịch đảo
	1(TN)
	
	
	

	
	
	Phân số bằng nhau
	· HS nhận biết được phân số bằng nhau nhờ vào các tính chất của phân số
	1(TN)
	
	
	

	
	
	So sánh phân số
	· HS so sánh được phân số bằng nhau nhờ vào các tính chất của phân số
	1(TN)
	
	
	1(TL)

	
	
	Hỗn số
	· HS biết cách đổi một hỗn số ra phân số
· HS biết thực hiện các phép tính với hỗn số.
	
	
	1(TL)
	

	
	
	Bài toán về phân số
	· HS biết cchs thực hiện các bài toán liên quan tới phân số
	
	
	1(TL)
	

	
	
	Các phép tính về phân số, số thập phân
	· Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia đối với hai phân   số.
	1(TN)
	1(TN)
	4(TL)

	

	2
	Dữ liệu và xác suất thực nghiệm
	Dữ liệu và thu thập dữ liệu
	· HS khai thác tốt dữ liệu để tực hiện các yêu cầu
	2(TN)
	
	

1(TL)
	

	
	Những hình, hình học cơ bản
	Điểm nằm giữa 2 điểm, tia, trung điểm của đoạn thảng, tính độ dài đoạn thẳng
	· Nhận biết được điểm nằm trên, nằm ngoài đường thẳng
· Nhận biết được điểm nằm giữa hai điểm còn lại
· HS hiểu được thế nào là trung điểm của đoạn thẳng. vận dụng tốt làm các bài tập
-HS nhận biết được các loại góc và tìm được các hình ảnh trong thực tế. Biết chỉ ra và kí hiệu góc.
	


4(TN)
	


1(TN)


 1(TL)
	


2(TL)
	


	Tổng
	
	10TN
	2TN+ 1TL
	9TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	25%
	10%
	55%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	35%
	65%







Xem thêm tại Website VnTeach.Com 
https://www.vnteach.com
